
Thứ

Tiết

Bắt 

đầu

Số 

Tiết
Phòng Diễn Giải

Họ tên TG
MSSV Số ĐT

2 11 2 A4-303 TG_HÓA ĐC Lê Thị Ngọc Tuyền 16150164 0965898732

3 11 2 E1-511 TG_HÓA ĐC Lê Thị Ngọc Tuyền 16150164 0965898732

4 1 2 A4-402 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

4 4 2 A2-202 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

5 4 2 A4-201 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

5 11 2 A4-301 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

6 1 2 A4-301 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

6 11 2 A4-301 TG_HÓA ĐC Ninh Phạm Thành Trung 16150146 0393183360

2 4 2 A4-401 TG_TOÁN 1 Lâm Thảo Vy 18116147 0942576361

2 10 2 A2-401 TG_TOÁN 1 Trần Duy Trình 18149189 0355526006

3 4 2 A2-401 TG_TOÁN 1 Phạm Tấn Long 18144128 0816759042
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3 7 2 A2-404 TG_TOÁN 1 Lê Trung Hiếu 18145018 0973917936

3 11 2 A4-303 TG_TOÁN 1 Trần Duy Trình 18149189 0355526006

4 4 2 A2-401 TG_TOÁN 1 Trần Duy Trình 18149189 0355526006

4 11 2 A4-401 TG_TOÁN 1 Võ Hoàng Nhân 18149138 0906375845

5 4 2 A4-301 TG_TOÁN 1 Lâm Thảo Vy 18116147 0942576361

5 7 2 A2-401 TG_TOÁN 1 Trần Duy Trình 18149189 0355526006

5 11 2 A4-402 TG_TOÁN 1 Võ Nguyễn Ân Tín 17146203 0528438106

6 4 2 A4-401 TG_TOÁN 1 Lê Trung Hiếu 18145018 0973917936

6 7 2 A2-401 TG_TOÁN 1 La Hoàng Xuân Đào 17116237 0937079830

6 11 2 A4-402 TG_TOÁN 1 Võ Hoàng Nhân 18149138 0906375845

3 4 2 A4-303 TG_TOÁN 3 Bùi Chí Cường 17147007 0347592098

3 7 2 A4-404 TG_TOÁN 3 Võ Nguyễn Ân Tín 17146203 0528438106
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4 4 2 A4-202 TG_TOÁN 3 Bùi Chí Cường 17147007 0347592098

5 4 2 A4-402 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm 16143134 0399711697

5 7 2 A4-402 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm 16143134 0399711697

6 4 2 A4-302 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm 16143134 0399711697

6 7 2 A2-302 TG_TOÁN 3 Huỳnh Văn Tâm 16143134 0399711697

2 4 2 A4-403 TG_TOÁN KINH TẾ 1 Chiêm Tấn Phát 18124085 0398984631

2 1 2 A2-301 TG_VẬT LÝ 1 Lê Thành Nhật 16146160 0948455309

3 1 2 E1-402 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Đức Toản

3 10 2 E1-411 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Đức Toản

4 4 2 E1-511 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Đức Toản

4 11 2 A4-404 TG_VẬT LÝ 1 Lê Thành Nhật 16146160 0948455309

6 4 2 A2-403 TG_VẬT LÝ 1 Nguyễn Đức Toản
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7 4 2 A2-401 TG_VẬT LÝ 1 Lê Thành Nhật 16146160 0948455309

6 4 2 A2-301 TG_VẬT LÝ 2 Trịnh Ngọc Lễ 16130035 0983843637

2 4 2 A2-302 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Phúc Tú 15143089 0908067543

3 4 2 A216 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Phúc Tú 15143089 0908067543

4 4 2 A217 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Phúc Tú 15143089 0908067543

4 10 2 A4-201 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Phúc Tú 15143089 0908067543

5 10 2 E1-511 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Đức Toản

6 4 2 A2-401 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Hoàng Tuệ Minh 16146030 0794336848

6 10 2 A4-201 TG_Xác suất-Thống kê ƯD Nguyễn Đức Toản


